
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Lê Hoàng Bảo An 07/02/2013 K6_002 Phòng 1

2 Phan Vũ Hồng An 27/04/2013 K6_009 Phòng 1

3 Dương Phương Anh 06/08/2013 K6_014 Phòng 1

4 Phạm Duy Anh 16/08/2013 K6_027 Phòng 2

5 Trương Đức Anh 31/10/2013 K6_037 Phòng 2

6 Võ Mỹ Anh 17/11/2013 K6_038 Phòng 2

7 Vũ Hoàng Anh 22/07/2013 K6_039 Phòng 2

8 Lê Trần Trí Bảo 16/10/2013 K6_046 Phòng 2

9 Vương Quốc Bảo 23/10/2013 K6_053 Phòng 3

10 Hoàng Thùy Chi 21/05/2013 K6_060 Phòng 3

11 Hoàng Tiến Đạt 05/09/2013 K6_087 Phòng 4

12 Nguyễn Bùi Gia Hân 07/11/2013 K6_111 Phòng 5

13 Nguyễn Minh Hiếu 14/08/2013 K6_122 Phòng 5

14 Hà Hải Hoàng 09/05/2013 K6_127 Phòng 5

15 Trần Nguyễn Huy Hoàng 14/05/2013 K6_130 Phòng 5

16 Nguyễn Hữu Đức Huy 11/06/2013 K6_135 Phòng 6

17 Nguyễn Minh Khang 19/05/2013 K6_152 Phòng 6

18 Nguyễn An Khôi 17/06/2013 K6_170 Phòng 7

19 Hà Thanh Lâm 23/08/2013 K6_188 Phòng 8

20 Nguyễn Hà Linh 07/04/2013 K6_200 Phòng 8

21 Nguyễn Thị Mê Linh 02/05/2013 K6_203 Phòng 8

22 Nguyễn Hoàng Long 13/07/2013 K6_211 Phòng 9

23 Hồ Phúc Nam 21/04/2013 K6_237 Phòng 10

24 Trịnh Bảo Nam 06/09/2013 K6_249 Phòng 10

25 Nguyễn Hoàng Linh Ngân 31/01/2013 K6_253 Phòng 10

26 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 24/10/2013 K6_254 Phòng 10

27 Phan Ngọc Uyển Nhi 14/10/2013 K6_298 Phòng 12

28 Phạm Thiên Phú 05/09/2013 K6_312 Phòng 12

29 Trần Gia Phúc 21/07/2013 K6_320 Phòng 13

30 Vũ Phương Quỳnh 23/11/2013 K6_347 Phòng 14

31 Nguyễn Minh Tâm 02/11/2013 K6_356 Phòng 14

32 Vũ Trí Thiện 31/03/2013 K6_375 Phòng 15

33 Nguyễn Anh Thư 26/12/2013 K6_384 Phòng 15

34 Phạm Khánh Trình 24/10/2013 K6_414 Phòng 16

35 Vũ Mỹ Tú 04/01/2013 K6_426 Phòng 17

36 Nguyễn Phương Uyên 23/12/2013 K6_438 Phòng 17

37 Nguyễn Hoàng Yến 17/02/2013 K6_464 Phòng 18

Danh sách này có: 37 học sinh.
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